
BẢNG SỐ 10

Đơn vị tính: đ/m2

1 Đại Đồng  600 000  420 000

2 Phú Kim  600 000  420 000

3 Liên Quan  650 000  455 000

4 Kim Quan  600 000  420 000

5 Hương Ngải  650 000  455 000

6 Dị Nậu  600 000  420 000

7 Bình Phú  700 000  490 000

8 Canh Nậu  600 000  420 000

9 Chàng Sơn  850 000  595 000

10 Thạch Xá  600 000  420 000

11 Phùng Xá  850 000  595 000

12 Hữu Bằng  850 000  595 000

13 Cần Kiệm  600 000  420 000

14 Bình Yên  600 000  420 000

15 Tân Xã  600 000  420 000

16 Hạ Bằng  600 000  420 000

17 Đồng Trúc  600 000  420 000

18 Thạch Hoà  600 000  420 000

19 Lại Thượng  600 000  420 000

20 Cẩm Yên  500 000  350 000

21 Yên Trung  300 000  210 000

22 Yên Bình  350 000  245 000

23 Tiến Xuân  400 000  280 000

Mức giá

(Kèm theo Quyết định số: 50/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2011 của UBND thành phố Hà Nội)

BẢNG GIÁ ĐẤT VÙNG DÂN CƯ NÔNG THÔN THUỘC HUYỆN THẠCH THẤT

TT Tên địa phương
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